
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngành: Quản trị kinh doanh & Kế toán - Bậc đào tạo: Cao học
Địa điểm học tập: Khoa Kinh tế Nhà C 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2023 - 2024
(Thời gian áp dụng từ ngày  29/07/2023 đến ngày 30/11/2023)

STT TÊN MÔN HỌC Điều kiện
tiên quyết

MÃ LỚP
TÍN CHỈ LỚP HC Sĩ số

CTMS
SĨ
SỐ

SỐ
TC

Tiết
học

THỜI GIAN HỌC DỰ KIẾN
THI HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

Ngày học trên lớp Ngày tự nghiên cứu

2 2

2 2

7 7

10 10

1 1

2 2

2 3

10 10

1 1

2 2

2 3

10 10

4 4

7 7

4 4

7 7

4 4

7 7

10 10

4 4

7 7

10 10

SỐ
BUỔI

PHÒNG
 HỌC

BUỔI
HỌC

NGÀY
HỌC

Ngày đăng ký
TC trên CTMS

1 Không

8B40012023.001 22MKT 12

21

4

60 15 204 S+C Thứ 
7,CN

5,6,12,13/8/2023
9,10/9/2023

Tối
7,8,9/8/2023

T11/2023

TS Nguyễn Thị Huyền

1-4/8/2023

8A00012023.002 23MKT 13 4 PGS TS Nguyễn Đình Tường

8B40012023.002 22MQT 18 4 TS Nguyễn Thị Huyền

8A00012023.001 23MQT 19 4 PGS TS Nguyễn Đình Tường

2 Không

8C41072023.002
22MKT 11

15

3

45 12 204 S+C Thứ
7,CN

28,29/10/2023
18,19/11/2023

Tối
30,31/10/2023

1,2/11/2023

TS Hoàng Đình Minh
22MKT 12 3

8E41052023.001 23MKT 13 3 PGS TS Đàm Văn Huệ

8E42052023.003 23MQT 19 3 TS Lê Minh Thu

3 Kế toán
tài chính

8C41202023.001
22MKT 11

15

3

45 12 204 S+C Thứ
7,CN

16,17/9/2023
25,26/11/2023

Tối
18,19/9/2023
20,21/9/2023

GS TS Nguyễn Văn Công

22MKT 12 3 GS TS Nguyễn Văn Công

8E41182023.001 23MKT 13 3 PGS TS Đinh Đăng Quang

8E41182023.002 23MQT 19 3 TS GVC Nguyễn Thị Lan Anh

4 8C42092023.001
22MQT 17

11
3

45 12 205 S+C Thứ
7,CN

19,20/8/2023
16,17/9/2023

Tối
21,22,23,24/8/2023 PGS TS Phạm Thị Thanh Bình

22MQT 18 3

8 Không 8C42202023.001

22MQT 17

11

3

45 12 205 S+C Thứ
7,CN

14,15/10/2023
11,12/11/2023

Tối
30,31/10/2023

1,2/11/2023
TS Đỗ Tiến Tới

22MQT 18 3

5 Không
8B40172023.001

22MQT 17

21

3

45 12 205 S+C Thứ
7,CN

26,27/8/2023
7,8/10/2023

Tối
28,29/8/2023
11,12/9/2023

PGS TS Lê Thị Anh Vân22MQT 18 3

8E42062023.001 23MQT 19 3

6 Không
8C42182023.001

22MQT 17

21

3

45 12 205 S+C Thứ
7,CN

23,24/9/2023
30/9/2023
1/10/2023

Tối
26,28/9/2023

10,12/10/2023

PGS TS Đinh Thị Ngọc Quyên
22MQT 18 3

8E42162023.001 23MQT 19 3 TS Nguyễn Văn Nghiến

Triết học

Tài chính doanh
nghiệp nâng cao

Phân tích tài chính

(Quản trị tài chính doanh
nghiệp nâng cao/Tài chính
doanh nghiệp)

(
)

Phân tích báo cáo tài
chính doanh nghiệp

Kinh doanh quốc tế

Quản trị sản xuất &
tác nghiệp nâng cao

Quản lý NN về kinh
tế

Quản trị chiến lược
nâng cao

Không

(Quản trị tác nghiệp
nâng cao)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngành: Quản trị kinh doanh & Kế toán - Bậc đào tạo: Cao học
Địa điểm học tập: Khoa Kinh tế Nhà C 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2023 - 2024
(Thời gian áp dụng từ ngày  29/07/2023 đến ngày 30/11/2023)

STT TÊN MÔN HỌC Điều kiện
tiên quyết

MÃ LỚP
TÍN CHỈ LỚP HC Sĩ số

CTMS
SĨ
SỐ

SỐ
TC

Tiết
học

THỜI GIAN HỌC DỰ KIẾN
THI HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

Ngày học trên lớp Ngày tự nghiên cứu
SỐ

BUỔI
PHÒNG

 HỌC
BUỔI
HỌC

NGÀY
HỌC

Ngày đăng ký
TC trên CTMS

7 Không
8C42192023.001

22MQT 17

21

3

45 12 205 S+C Thứ
7,CN

21,22/10/2023
4,5/11/2023

Tối
23,24/10/2023
26,27/10/2023

T11/2023

PGS TS Nguyễn Ngọc Quân

1-4/8/2023

22MQT 18 3

8E42172023.001 23MQT 19 3 TS Tăng Thị Hằng

9 Không
8C41052023.001

22MKT 11 3

45 12 204 S+C Thứ
7,CN

19,20/8/2023
30/9/2023
1/10/2023

Tối
21,22,30,31/8/2023

TS Vũ Thị Kim Anh
22MKT 12 3

8E41202023.001 23MKT 13 3 PGS TS Bùi Thị Ngọc

10

Lý thuyết
kế toán
Kế toán
tài chính

8C41192023.001
22MKT 11 3

45 12 204 S+C Thứ
7,CN

26,27/8/2023
7,8/10/2023

Tối
28,29/8/2023
11,12/9/2023

PGS TS Phan Trung Kiên
22MKT 12 3

8E41192023.001 23MKT 13 3 TS Nguyễn Thị Thanh Diệp

11 Lý thuyết
kế toán

8C41172023.001
22MKT 11 3

45 12 204 S+C Thứ
7,CN

21,22/10/2023
4,5/11/2023

Tối
23,24/10/2023
26,27/10/2023

TS Lê Thị Ngọc
22MKT 12 3

8E41162023.001 23MKT 13 3 TS Nguyễn Thị Bình Yến

Ghi chú: Thời gian học: 
               Học viên liên hệ lịch học với cán bộ kế hoạch: Nguyễn Văn Hải: ĐT 0912876947

Nguyễn Văn Hải TS Nguyễn Thị Thu Hương

Quản trị nguồn
nhân lực hiện đại
(Quản trị nguồn nhân
lực nâng cao)

4 4

7 7

10 10

1 1

52 2

2 3

1 1

52 2

2 3

1 1

52 2

2 3

Sáng từ 8h00; Chiều 13h30

Người lập biểu TRƯỞNG KHOA

Lý thuyết kế toán

Kiểm toán báo cáo
tài chính

Kế toán tài chính
nâng cao
(Kế toán tài chính)

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023


